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TS. Đinh Ngọc Thắng

(Trưởng Khoa Luật, Chủ trì Hội thảo)

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa các Nhà khoa học, thưa Hội thảo, thay mặt cho Ban tổ chức và Lãnh đạo Khoa Luật – đơn vị chủ trì hội thảo khoa học, xin báo cáo với quý vị đại biểu khái quát tổng quan về chương trình, nội dung của Hội thảo với chủ đề “Quyền con người, qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013” một số kết quả thực hiện sau đây:

1. Lý do, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo
Nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật, Trường Đại học Vinh (2009 – 2019), Khoa Luật chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học trong dịp lễ kỷ niệm với mục đích, ý nghĩa nhằm góp phần khẳng định kết quả, giá trị, sứ mệnh lịch sử của đơn vị trong các nhiệm vụ chung về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong suốt thời gian hình thành, phát triển của Khoa. Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa và điểm nhấn quan trọng năm trong chuỗi các hoạt động kỷ niêm 10 năm thành lập Khoa – đánh dấu nhiều thành công bước đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Khoa Luật.

Tại một cơ sở đào tạo, việc tổ chức Hội thảo khoa học được xác định là nhiệm vụ, là hoạt động thường xuyên nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên. Đồng thời hội thảo sẽ tạo không gian, môi trường, điều kiện kết nối giao lưu học thuật của các cán bộ giảng viên của đơn vị với các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm thực tiễn ở các cơ sở nghiên cứu, cơ quan nhà nước tại các địa phương khác trong cả nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu về nội dung Hiến pháp để thấy rõ hơn vai trò, ý nghĩa to lớn của Hiến pháp trong đời sống xã hội và những căn cứ lý luận, thực tiễn của việc ban hành bản Hiến pháp năm 2013 là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hiện nay ở nước ta. Việc nghiên cứu còn nhằm mục đích để thấy rõ hơn nội dung thực tế của những điểm mới mà Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối phát triển của đất nước thời kỳ mới, thể hiện mong muốn, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong việc tạo lập một bản Hiến pháp đủ tầm, phù hợp với tầm vóc của dân tộc Việt Nam.

Có thể nói sau gần 5 năm triển khai thực hiện Hiến pháp vào thực tiễn đời sống, xã hội ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm những giá trị phát triển bền vững và thịnh vượng hơn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Dấu ấn rõ nét nhất về kết quả to lớn đó, có thể nói là vấn đề bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Trong lịch sử thành lập và phát triển Khoa Luật, Trường Đại học Vinh với sự mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp lý ở Việt Nam đã gắn chặt với quá trình nghiên cứu sửa đồi, ban hành và triển khai thực hiện bản Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác có hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật đã lựa chọn chủ đề “Quyền con người, qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013” để tổ chức Hội thảo khoa học.
2. Tổng quan về các bài viết trong kỷ yếu Hội thảo

Cho đến trước khi tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được bài viết của các cán bộ giảng viên công tác tại Khoa Luật, Trường Đại học Vinh và của các nhà khoa học là những người làm thực tiễn ở các cơ quan nhà nước và ở các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật ở Nghệ An và ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Tổng quan chung, chúng tôi nhận thấy các bài viết của các tác giả được tiếp cận rất đa dạng, có sự kết nối bởi nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến chủ đề của Ban tổ chức Hội thảo nêu ra. Các bài viết của các tác giả đã được Ban tổ chức hội thảo đọc phản biện, trao đổi thêm về mặt học thuật với tác giả để biên tập trong kỷ yếu hội thảo và chọn ra một số bài viết ở góc độ tiếp cận khác nhau để trình bày trong buổi hội thảo ngày hôm nay.

Với đa dạng các cách tiếp cận khác nhau, nhưng nhìn chung chủ đề về quyền con người gắn với thực tiễn thực hiện pháp luật nói chung, thực hiện Hiến pháp nói riêng đều được các tác giả hướng đến những điểm chung, thống nhất về mặt nội dung như: Làm rõ cơ sở lý luận về quyền con người, quyền công dân trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền thượng tôn pháp luật; phân tích đánh giá thực trạng về thực hiện hiến pháp luật trên các lĩnh vực khác nhau liên quan đến quyền con người, quyền công dân ở các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, dân chủ và tiếp cận các dịch vụ công quyền, an sinh xã hội …; cơ chế, quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân ở nước ta trong yêu cầu và điều kiện mới.

 Về cơ bản các tác giả đều nhận thấy, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân đều được đặt ra như là một nhu cầu cấp bách trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện nay. Trên thực tế cho thấy dưới cả phương diện lý luận và kinh nghiệm thực tiễn đều chỉ rõ mức độ phức tạp gia tăng của công việc quản lý nhà nước với sự tác động đa chiều bởi các yếu tố, thiết chế bên trong và bên ngoài; các biểu hiện nảy sinh dẫn đến nhiều vấn đề thuộc về tồn tại xã hội làm ảnh hưởng, đe dọa đến lợi ích chính đang của con người – đặt ra nhu cầu tất yếu cần được bảo vệ. Ở Việt Nam, đặc biệt là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được thể hiện ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà và đặc biệt là đã được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp và hệ thống văn bản pháp luật thực định trong nhiều ngành luật cơ bản như Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hành chính, Luật kinh tế... 

Vì vậy, vấn đề này được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu theo những góc độ khác nhau. Hiến pháp năm 2013, đã có hiệu lực và triển khai thực hiện trong thời gian gần 5 năm và đó cũng là khoảng thời gian chứng kiến nhiều đổi mới quan trọng trong chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Chúng tôi, tổng quan về tình hình nghiên cứu của các bài viết được các tác giả gửi đến với các nhóm chủ đề chính sau đây: 

Thứ nhất, nhóm các bài viết có nội dung về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực chính trị, dân chủ gắn với thực tiễn tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Có thể kể đến một số bài viết tiêu biểu của các tác giả như: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, “Cơ chế bảo vệ nhân quyền trong Hiến pháp mới của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, TS. Nguyễn Văn Đại, “Bảo đảm quyền dân chủ của người dân – cơ sở lý luận và thực tiễn đề đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương”, ThS. Cao Thị Ngọc Yến, “Đảm bảo Quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”, ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc, “Tòa án và nhiệm vụ bảo đảm công lý theo Hiến pháp  năm 2013”, PGS.TS. Đặng Minh Đức, “Cơ chế bảo đảm quyền con người ở Châu Âu và hàm ý cho Việt Nam”, …

Các bài viết trên đã tiếp cận để luận giải sâu sắc các vấn đề lý luận về quyền con người, quyền công dân; tính tất yếu về bảo đảm quyền con người, cơ chế thực hiện quyền dân chủ của người dân gắn liềm với nguyên tắc, phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; các bài học kinh nghiệm từ các mô hình dân chủ ở nước ngoài và gợi mở bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam. Theo đó, chúng ta nhận thấy vừa tồn tại tính thống nhất, đồng bộ vừa tồn tại tính phức tạp, đa dạng trong nhận thức lý luận về quyền con người, quyền công dân gắn liền với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước. Các bài viết cũng đã khẳng định về cơ bản cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền dân chủ của người dân trong nhà nước pháp quyền hiện nay ở nước ta là tương đối đầy đủ, điều quan trọng là quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước. Theo nhiều tác giả, một trong các phương thức cơ bản để bảo đảm, phát huy tốt quyền dân chủ hiện nay là đổi mới hiệu quả phương thức tổ chức và vận hành của bộ máy chính quyền. Một chính quyền vận hành hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy được kinh tế xã hội phát triển, đời sống của người dân ngày được cải thiện, liêm chính, minh bạch, hành động và chịu trách nhiệm chính là cơ sở thực tiễn để minh chứng cho một nền dân chủ hiện thực và phát triển.
Thứ hai, nhóm các bài viết có nội dung về bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tố tụng tư pháp là chủ đề được rất nhiều các tác giả quan tâm, tập trung nghiên cứu làm rõ ở các mức độ, quan điểm khác nhau. Chẳng hạn như bài viết của TS. Đinh Ngọc Thắng, “Một vài trao đổi về nguyên tắc tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự”, TS. Lưu Hoài Bảo, “Bảo đảm quyền của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam”, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, “Bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay”, TS. Tôn Thiện Phương, “Bảo vệ quyền con người trong Hệ thống pháp luật Việt Nam và qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự của VKSND”, TS. Nguyễn Thị Hà, “Pháp luật tố tụng hành chính với việc bảo đảm quyền con người “, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung, “Tạm giữ người theo thủ tục hành chính và vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân”, …

Về cơ bản các tác giả đều khẳng định điểm mới và những giá trị tích cực trong thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người gắn với hoạt động tố tụng tư pháp. Bên cạnh đó là việc xác định TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, sứ mệnh của TAND được xác định là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là những điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam, khẳng định những nguyên tắc của nền tư pháp hiện đại, trong đó ghi nhận nguyên tắc tối quan trọng Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tố tụng. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc này vẫn còn những bất cập từ phương diện lập pháp đến phương diện thực thi. Chính vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất từ các giải pháp nhằm bảo đảm cho nguyên tắc hiến định này thật sự được đảm bảo thực thi một cách có hiệu quả trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Các bài viết của nhiều tác giả đều có chung mục đích là mong muốn nêu trên.
Thứ ba, nhóm các bài viết có nội dung về bảo đảm quyền con người trong các lĩnh vực cơ bản về điều chỉnh pháp luật như kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, tự do dân chủ, tự do cá nhân. Đây là chủ để mà các bài viết có thể khai thác sâu và tiếp cận đa dạng ở nhiều góc độ về thực trạng thực hiện pháp luật và nêu ra các nhóm giải để thúc đẩy bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam, vì vậy, nhóm chủ đề này được nhiều tác giả quan tâm khai thác. Chẳng hạn như các bài viết của TS. Phạm Thị Huyền Sang, “Bảo vệ quyền của người lao động theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”, TS. Đinh Văn Liêm, “Thực hiện quyền con người trong lĩnh vực văn hóa”, TS. Nguyễn Văn Quân, “Bảo đảm quyền tự do lập Hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, “Pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay”, ThS. Nguyễn Thị Mai Anh, “Bảo đảm quyền tiếp cận và bảo mật thông tin cho người dân ở Việt Nam hiện nay”, TS. Hồ Thị Nga, “Những bước tiến của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tiếp cận các giá trị văn hóa qua 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013”, ThS. Lê Văn Đức, “Đảm bảo quyền con người về việc làm của người lao động theo pháp luật lao động”, TS. Phạm Thị Thúy Liễu, “Bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân trong pháp luật dân sự Việt Nam”, TS. Lê Thị Hoài Ân, “Một số vấn đề về bảo đảm quyền tố cáo của người dân từ thực tiễn thực hiện Hiến pháp năm 2013”, TS. Nguyễn Trọng Hải, “Bảo đảm quyền bào chữa (thực tiễn sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013)”, …

Nhìn chung, các tác giả đều đã khẳng định tính tất yếu và yêu cầu về bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quyền tự do dân chủ của người dân với những quyền cơ bản như: Quyền được tiếp cận thông tin, quyền được chăm sóc, giáo dục, quyền được khiếu nại, tố cáo, quyền bào chữa của công dân khi tham gia vào các quan hệ pháp luật với vai trò, nghĩa vụ bảo đảm của Nhà nước và các thiết chế kinh tế, chính trị, xã hội. Các bài viết đều nhận định điểm mới căn bản trong Hiến pháp năm 2013 là sự ghi nhận, mở rộng và khẳng định xu hướng dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Đó là cơ sở pháp lý tối cao để bảo đảm các quyền cơ bản đó của công dân. Tuy vậy, điều quan trọng được các tác giả quan tâm đặt ra là quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, thực trạng và những giải pháp đặt ra để những quy định của Hiến pháp và hệ thống pháp luật phát huy được hiệu lực, giá trị điều chỉnh trong thực tiễn hiện nay ở nước ta.

3. Kết luận


Ban tổ chức chương trình hội thảo và Lãnh đạo Khoa Luật, Trường Đại học Vinh chúng tôi ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự đam mê, khả năng nghiên cứu khoa học của các cán bộ giảng viên của Khoa trong suốt thời gian vừa qua. Tinh thần đó đã được chứng minh bởi sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ với kế hoạch, nội dung chương trình hội thảo, các bài viết của các cán bộ gửi đến chúng tôi đánh giá cao về hàm lượng khoa học, khẳng định thành công nhất định của các đồng chí trong việc nghiên cứu khoa học, sự nhạy bén và nhãn quan tích cực về mặt chính trị - pháp lý. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, những người làm thực tiễn ở các đơn vị khác nhau trong đó có những giáo sư đầu ngành về lĩnh vực Lý luận nhà nước và pháp luật, lý luận về quyền con người ở cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật hàng đầu của Việt Nam, có những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra đã rất quan tâm, nhiệt tình cộng sự, giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ đơn vị chúng tôi triển khai chương trình hội thảo trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, chia sẻ về học thuật của các quý vị, các nhà khoa học trong buổi hội thảo ngày hôm nay, góp phần quan trọng vào thành công của buổi Hội thảo. 

Trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, cán bộ giảng viên Khoa Luật, các nhà khoa học, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT HỘI THẢO
Cho đến nay, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 40 bài viết của các Nhà khoa học, Cán bộ giảng viên trong và ngoài Khoa Luật. Tất cả các bài viết đã được Ban tổ chức Chương trình Hội thảo đọc, phản biện, trao đổi lại với tác giả để biên tập bước một, trong Tóm tắt kỷ yếu phát hành tại buổi Hội thảo, Ban tổ chức chỉ xin giới thiệu bản tốm tắt các bài viết của các tác giả, sau khi tổ chức Hội thảo này, với các trao đổi, góp ý của các nhà khoa học, chúng tôi sẽ tiếp túc phản biện, đề xuất các tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh thêm bài viết của mình để biên tập lần hai. Kết quả các bài viết được biên tập sau Hội thảo sẽ được Ban tổ chức nghiên cứu để xuất bản thành Kỷ yếu Hội thảo hoặc sách chuyên khảo.
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MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG 

XÉT XỬ VỤ ÁN  HÌNH SỰ

GVC.TS. Đinh Ngọc Thắng 
Tóm tắt: Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). Cùng với việc xác định TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, sứ mệnh của TAND được xác định là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là những điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam, khẳng định những nguyên tắc của nền tư pháp hiện đại, trong đó ghi nhận nguyên tắc tối quan trọng được quy định tại khoản 5 Điều 103 là “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, tranh tụng được ghi nhận là một nguyên tắc. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc này vẫn còn những bất cập từ phương diện lập pháp đến phương diện thực thi. Chính vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất từ các nhà nghiên cứu, những người làm công tác thực tiễn để nguyên tắc hiến định này thật sự được đảm bảo thực thi một cách có hiệu quả trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Bài viết này có mong muốn được góp thêm tiếng nói trong quá trình đó.

Từ khóa: Nguyên tắc tranh tụng, xét xử vụ án hình sự, quyền con người.
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2. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015),  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hà Nội.

5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình sự năm 2015, Hà Nội.

6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11 quy định về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Công tác thi hành án năm 2013, Hà Nội.

7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Hà Nội.
BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO TINH THẦN

 HIẾN PHÁP NĂM 2013

               TS. Phạm Thị Huyền Sang 
Tóm tắt: Ở Việt Nam, tư tưởng bảo vệ người lao động xuất phát từ quan điểm coi mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là “vì con người, phát huy nhân tố con người, trước hết là người lao động” lần đầu tiên được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, và tiếp tục phát huy tinh thần đó cho đến nay. Cũng chính từ đó, vấn đề bảo vệ quyền của người lao động được quan tâm nhiều hơn theo nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới góc độ chuyên ngành, pháp luật lao động điều chỉnh chủ yếu các mối quan hệ pháp luật lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, thông qua hợp đồng lao động hay các thỏa ước lao động tập thể. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động. Tuy nhiên, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy sự cần thiết phải quan tâm bảo vệ nhiều hơn đối với vấn đề quyền của người lao động. Điều đó là tinh thần của Hiến pháp mới năm 2013 về quyền con người nói chung và quyền của người lao động nói riêng, và đồng thời cũng là cơ sở hiến định cho các quy định pháp lý chuyên ngành. 
Bài viết này tác giả tập trung đề cập đến các vấn đề có tính chất lý luận, thực trạng và các kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy các quyền cơ bảo của người lao động trong thực tiễn thực hiến pháp luật ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Người lao động, bảo đảm quyền, Hiến pháp năm 2013.
Tài liệu tham khảo

1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016;

2. Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, năm 1991;

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam (Luật số 10/2012/QH13), năm 2012;

4. Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta”, năm 1992;
5. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

                                                                                                      TS. Đinh Văn Liêm 
Tóm tắt: Quyền con người hiện đang trở thành một hệ thống các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế có tính chất bắt buộc với mọi quốc gia. Việc tôn trọng, bảo vệ các quyền con người hiện đã trở thành thước đo căn bản về trình độ văn minh của các nước và các dân tộc trên thế giới. Thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, cả trong pháp luật và thực tiễn, là nghĩa vụ và cần sự đóng góp của tất cả các tầng lớp xã hội, các dân tộc, trên toàn thế giới. Văn hoá là một trong bốn thành tố hay trụ cột của sự phát triển bền vững (kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường). Phát triển, suy đến cùng chính là nhằm giải phóng mọi năng lực vốn có của các cá nhân, nhờ đó giải phóng triệt để sức sản xuất của xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội, đảm bảo và hiện thực hoá các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người. 

Quyền về văn hoá ở Việt Nam được ghi nhận như một tuyên ngôn trong hoạt động của nhà nước Việt Nam. Cùng với các quyền và lợi ích khác của công dân như quyền chính trị (bầu cử, ứng cử), quyền tự do kinh doanh, quyền lao động, quyền học tập, quyền được bảo vệ sức khoẻ….quyền văn hoá được Đảng và Nhà nước ta đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong đó, quyền văn hoá là nhân tố hàng đầu cho nhận thức và thực hiện các quyền khác. Nội dung bài viết tập trung phân tích làm rõ thực thi quyền văn hóa ở nước ta sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, bài viết đưa ra kiến nghị bảo đảm thực thi quyền con người về văn hóa từ thực tiễn thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quyền con người, văn hóa, tiếp cận văn hóa.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.431;
2. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;

2. Báo cáo phát triển con người năm 2015 của UNDP xếp hạng chỉ số phát triển con người HDI của 188 quốc gia và một số vùng lãnh thổ.

3. Phạm Duy Đức (2009), “Phát triển Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

BẢO ĐẢM QUYỀN DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

TS. Nguễn Văn Đại 
Tóm tắt: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước các vấn đề của cơ ở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” 
. Lý thuyết về tổ chức quyền lực Nhà nước luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và thực sự được chú trọng trong xã hội dân chủ, pháp quyền hiện nay ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Trong đó nội dung về phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền Nhà nước là bộ phận cốt lõi, có tính quyết định. 
Trong những thập kỷ qua, các quốc gia trên thế giới đã có nhiều nỗ lực trong các chương trình cải cách, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước nhằm hướng đến một xã hội phát triển thịnh vượng trong đó vai trò của Nhà nước được khẳng định. Để đạt được mục tiêu thể kỷ đó, các quốc gia đã có nhiều phương thức thực hiện khác nhau, vừa mang tính phổ quát vừa mang tính đặc thù, riêng biệt. Vấn đề phân cấp quản lý nhà nước để thúc đẩy hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm và phát huy tốt nhất quyền tham gia quản lý nhà nước của người dân trong yêu cầu của nền dân chủ luôn là công việc trung tâm đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm thực hiện. Tuy vậy, thành công và thất bại cũng luôn đan xen, từ nhận thức đến quyết tâm hành động cũng có sự khác nhau trong kết quả đạt được. 

Từ khóa: Dân chủ, phân quyền, Quản lý nhà nước, chính quyền địa phương.
Tài liệu tham khảo

1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

3. Chính Phủ (2016), Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 về phân cấp QLNN giữa Chính phủ và UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

4. Phạm Hông Thái, Nguyễn Đăng Dung và Nguyễn Ngọc Chí (đồng chủ biên) (2011) “Phân cấp quản lý nhà nước”, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nôi – 2011;
5. Học viện Hành chính quốc gia (2000), “Một số thuật ngữ hành chính”, Nxb. Thế giới, năm 2000.

6. Nguyễn Cửu Việt (2005), “Phân cấp quản lý trong mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương”, Tạp chí nghiên cứu pháp luật, số 7 (tháng 7/2005);
7. Hoàng Thị Kim Quế (2016), Giáo trình “Lý luận nhà nước và pháp luật”, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, năm 2016.
HIẾN PHÁP NĂM 2013 VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 
TS. Nguyễn Văn Dũng 

     
Tóm tắt: Quyền con người từ lâu đã trở thành ngôn ngữ và tiêu chuẩn chung của nhân loại, quyền con người hiện nay đã trở thành chủ đề chính trong các chương trình nghị sự quốc tế, được ghi nhân trong các Điều ước quốc tế quan trọng. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng vi phạm quyền con người hàng ngày, hàng giờ vẫn diễn ra khá phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy vấn đề xây dựng cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển quyền con người để đảm bảo cho tất cả mọi người được hưởng thụ các quyền cơ bản đang là vấn đề cấp bách đối với các tổ chức quốc tế, các quốc gia hiện nay.
         
Việt nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, khẳng định rằng “quyền con người luôn luôn mang tính phổ biến (cho tất cả mọi người chỉ đơn giản họ là con người), không thể phân chia, không thể tước đoạt và có tính phụ thuộc lẫn nhau”(1). Bảo vệ và thúc đẩy phát triển quyền con người là trách nhiệm chính của Nhà nước (Nhà nước là chủ thể quan trọng nhất nhằm bảo vệ và thúc đẩy phát triển quyền con người). Để thực hiện trách nhiệm đó, bên cạnh phải tuân thủ các cơ chế toàn cầu, cơ chế khu vực về bảo vệ và thúc đẩy phát triển quyền con người, đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng các cơ chế bảo vệ quyền con người hoạt động có hiệu quả, phù hợp với các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa,… của đất nước (Hiện nay cơ chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phổ biến trên thế giới là: Uỷ ban nhân quyền quốc gia và Ombudsman). Cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt nam hiện nay được xây dựng và hoạt động dựa trên hiến pháp 2013 và hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành


Từ khóa: Hiến pháp, bảo đảm quyền con người, Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, Nhà xuất bản Hà Nội 2009, tr 41; 

2. OHCHR, Freequently Asked Questions on a Human Rights-based Approach to Development Cooperation, New York and Geneva, 2006, tr.1;

3. Công ước quốc tế 1966 về các quyền dân sự, chính trị;

4. Hiến pháp Việt Nam 2013;

5. Quyền con người, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội 2015;
6. Cơ chế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội 2014.
LUẬN BÀN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM THEO TINH THẦN HIẾN PHÁP 2013

TS. Lưu Hoài Bảo 
Tóm tắt: Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trên tinh thần bảo đảm quyền con người trong chính sách pháp luật của nước ta nói chung và hoạt động tố tụng hình sự nói riêng. Theo đó, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 có nhiều những nội dung được đưa vào cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người. Vì vậy, quyền của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự đã có sự thay đổi lớn, người bị buộc tội có được những quyền mà Bộ luật tố tụng hình sự 2003 không quy định, để góp phần bảo vệ những quyền lợi chính đáng của họ. Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự quyền con người luôn phải được bảo đảm, đặc biệt là quyền của người bị buộc tội những quyền chính đáng theo luật định.
Quyền con người được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau như ở cách hiểu chung nhất quyền con người được hiểu là quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người từ lúc sinh ra được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. 

Từ khóa: Người bị buộc tội, tố tụng hình sự, Hiến pháp năm 2013.
Tài liệu tham khảo

6. Đoàn Thị Ngọc Hải, Một số vấn đề về quyền của người bị buộc tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Website, Bộ tư Pháp, 2017

7. Nguyễn Thái Phúc, Bảo vệ người làm chứng và quyền miễn trừ làm chứng trong tố tụng hình sự, Tạp chí khoa học pháp lý, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, số 3/2007

8. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp 

9. Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

10. http://kiemsat.vn/vuong-mac-khi-ap-dung-quy-dinh-ve-giu-nguoi-trong-truong-hop-khan-cap-50926.htm
11. Phạm Hồng Hải: Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, Nxb Công an nhân dân – 2004

BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN

TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

TS. Phạm Thị Thuý Liễu

Tóm tắt:  Quyền về dân sự là quyền tự do cá nhân, bao gồm: quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được bảo hộ về tính mạng, sức khỏa, danh dự và nhân phẩm, quyền được an toàn và bí mật đời tư, quyền tự do đi lại và cư trú, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền tự do kết hôn, quyền bình đẳng vợ chồng… được ghi nhân trong hệ thống pháp luật dân sự, được bảo vệ bằng phương thức dân sự và các phương thức khác và được đặt trong mối quan hệ giữa một bên là cá nhân một bên là chủ thể quyền lực quốc gia và quốc tế. 
Việc bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân là một khâu trong cơ chế bảo đảm việc thực hiện quyền nhân thân của cá nhân. Tuy vậy, việc bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân một cách tùy tiện cũng có thể xâm phạm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác vì vậy pháp luật đã phải quy định các phương thức, biện pháp bảo vệ quyền nhân thân trong trường hợp bị xâm phạm. Việc bảo vệ quyền nhân thân thuộc nhiệm vụ của nhiều nghành luật: hành chính, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân và gia đình. Mỗi nghành luật khác nhau có cách bảo vệ quyền nhân thân khác nhau. Chẳng hạn, nghành luật hành chính sử dụng các chế tài hành chính như phạt tiền.., Luật hình sự thì quy định cụ thể ề các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và các tội xâm phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân.

Từ khóa: Nhân thân, bảo đảm quyền, Pháp luật dân sự.
Tài liệu tham khảo
1. Công ước quốc tế về quyền chính trị, dân sự 1966

2. Công ước quốc tế về quyền kinh tế, văn hoá 1966

3. Quốc hội, 2015, Bộ luật Dân sự

4. Quốc hội, 2013, Hiến pháp

5. Quốc hội, 2015, Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung năm 2017

6. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 1948
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN 
CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM
TS. Nguyễn Thị Hà

Tóm tắt: Hiến pháp năm 2013 khẳng định, “khẳng định Tòa án nhân dân (TAND) là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 102). Bảo đảm quyền con người bằng hoạt động xét xử của tòa án theo pháp luật tố tụng hành chính là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan trong nhà nước pháp quyền. Quyền con người có thể bị xâm phạm từ phía các cá nhân trong xã hội nhưng cũng không loại trừ trường hợp nó có thể bị xâm phạm từ phía công quyền khi nhà nước thực hiện chức năng quản lý xã hội của mình thông qua các quyết định hành chính, hành vi hành chính. Ngày 01 tháng 7 năm 1996 Tòa án nhân dân chính thức được giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp hành chính bằng vụ án hành chính theo pháp luật Tố tụng hành chính đánh dấu định hướng đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền con người bằng pháp luật Tố tụng hành chính. Có thể nói sự hiện diện của các tòa án hành chính ở Việt Nam là bước đột phá trong nhận thức cũng như trong pháp luật về vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hành chính. Bởi lẽ, con đường tài phán hành chính với ưu điểm công khai, minh bạch, độc lập không phụ thuộc vào cơ quan hành chính luôn là đảm bảo tốt nhất cho công dân bảo vệ quyền con người của mình và phù hợp với cơ chế chung của quốc tế khi mọi tranh chấp kể cả các tranh chấp giữa cá nhân và nhà nước đều phải được giải quyết bằng con đường tòa án.
Từ khóa: Tố tụng hành chính, quyền con người, quyền công dân, Tòa án.
Tài liệu tham khảo
1. TS. Nguyễn Văn Quang (2011), “Luật tố tụng hành chính 2010 và vấn đề nâng cao hiệu quả xét xử vụ án hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”, tạp chí Nghề luật;
2. Quốc hội (2015), Luật Tố tụng hành chín; 

3. Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Thu Hương (2012), Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 28 (2012) 1‐7.      

4. TANDTC (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của các TAND, Hà Nội.

5. TANDTC (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các TAND, Hà Nội. 

QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tóm tắt: Quyền bí mật đời tư là một nội dung cơ bản của quyền công dân trong lĩnh vực tự do cá nhân, bao gồm quyền được tôn trọng đời sống riêng tư, gia đình, phẩm giá, thanh danh, bí mật thư tín trừ khi có lệnh của tòa án vì lý do an ninh, trật tự công cộng. Quyền bí mật đời tư được quy định tại Điều 21 Hiến pháp 2013, ngoài ra quyền bí mật đời tư được quy định trong các văn bản pháp luật như Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật Báo chí 2016, … Có thể thấy, những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền bí mật đời tư đã tương đối đầy đủ và phù hợp. Tuy nhiên những quy định pháp luật trên cần được cụ thể hóa, chi tiết hơn.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động quản lý nhà nước, làm cho việc quản lý nhà nước có nhiều sự thay đổi như việc khó kiểm soát thông tin, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, tác động đến việc bảo đảm quyền con người, tác động đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật... Trên thực tế việc bảo đảm quyền bí mật đời tư trong đời sống thực và trên không gian ảo vẫn chưa có biện pháp pháp lý phù hợp khiến cho các hành vi xâm phạm có xu hướng gia tăng. Để khắc phục tình trạng trên cần có những giải pháp sau:
Thứ nhất, Hệ thống pháp luật của Việt Nam phải tạo điều kiện và thúc đẩy việc bảo đảm các quyền con người, trong đó có quyền bí mật đời tư; Thứ hai, Pháp luật quy định về quyền bí mật đời tư phải phản ánh được những đặc điểm và yêu cầu bảo vệ các quan hệ quản lý nhà nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thứ ba, Cán bộ công chức, nhất là những người đứng đầu ở các sở, ngành, địa phương phải thay đổi nhận thức về sử dụng quyền lực nhà nước, tránh lạm quyền trong áp dụng pháp luật về bảo đảm quyền bí mật đời tư; Thứ tư, cần Luật hóa và chi tiết hóa các biện pháp hạn chế quyền bí mật đời tư của cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước và tố tụng hình sự; Thứ năm, cần ban hành Luật bảo vệ quyền bí mật đời tư.
Từ khóa: Quyền bí mật đời tư, cách mạng 4.0, quản lý nhà nước.

Tài liệu tham khảo
1. PGS. TS Nguyễn Đăng Dung (2004), Tính nhân bản của Hiến pháp và bản tính của các cơ quan nhà nước, Nhà xuất bản tư pháp, Hà Nội.

2. TS. Nguyễn Tuấn Khanh (2014), Cơ chế pháp lý bảm đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. GS. TS Võ Khánh Vinh (2009), Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Tóm tắt: Tạm giữ người là biện pháp ngăn chặn hành chính được quy định tại Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) 2012, và được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản có liên quan như: Nghị định số 112/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Nghị định số 112/2013/NĐ-CP); Nghị định số 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2016 sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP); Thông tư số 42/2010/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính; Luật Hải quan năm 2014; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/08/2015 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và theo dõi thi hành pháp luật. Đây là biện pháp làm hạn chế quyền tự do của công dân- là một trong những quyền tự nhiên, cơ bản và quan trọng của con người cần được bảo vệ. Vì vậy, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính này phải trên cơ sở căn cứ rõ ràng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng đúng quy định pháp luật.
Từ khóa: Tạm giữ người, thủ tục hành chính, quyền con người.

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Hoàng Anh, “Một số vấn đề tùy nghi hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 2008;
2. Bộ Tư pháp (2018), Báo cáo số: 09/BC-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
3. Chính phủ (2013), Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;
4. Chính phủ (2016), Nghị định số 17/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 112/2003/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

CHO NGƯỜI DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

    ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tóm tắt: Tiếp cận và bảo mật thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người và của công dân được ghi nhận và bảo đảm trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật hiện hành ở Việt Nam hiện nay. Các quyền cơ bản này gắn chặt với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ (KH&CN), của thời kỳ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, của nền kinh tế thị trường và của thời kỳ giao lưu, tiếp biến mạnh mẽ về văn hóa trong khu vực và toàn cấu hóa.
Ở Việt Nam, bản Hiến pháp năm 2013 được đánh giá là một bản hiến pháp có nhiều điểm mới quan trọng, khẳng định giá trị lập pháp và sự phát triển toàn diện về đời sống xã hội của Việt Nam sau những năm đổi mới. Trong đó, cần phải nhấn mạnh tư duy đổi mới đột phá của nhà nước về bảo vệ quyền con người, công dân. Hiến pháp đã một lần nữa khẳng định quyền được tiếp cận thông tin và quyền bảo mật thông tin, bí mật đời tư của cá nhân trong các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đó Điều ước quốc tế về  “Các quy tắc nghiệp vụ trong hoạt động báo chí” (1970 ) của Tổ chức quốc tế các Nhà báo (OIJ), Điều 1 cũng đã khẳng định: “Báo chí và các phương tiện truyền thông khác phải hoạt động hết mình để bảo đảm rằng thông tin mà công chúng nhận được là hoàn toàn chính xác. Trước khi công bố, phải kiểm tra tất cả thông tin trong khả năng có thể nhất. Không ai được phép bóp méo hoặc cố tình ngăn chặn thông tin”
. Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới là thành viên của điều ước quốc tế này và nó đã trở thành cơ sở pháp lý và nguồn cảm hứng quan trọng để hình thành nên các nguyên tắc căn bản trong tổ chức và hoạt động nghề báo, truyền thông, thông tin ở mỗi quốc gia, khu vực và trên phạm vi toàn thế giới.
Từ khóa: Tiếp cận thông tin, bảo mật thông tin, truyền thông, nghề báo.
Tài liệu tham khảo
1. GS. Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2014.

2. PGS.TS. Hoàng Thế Liên, Hiến pháp năm 2013 những điểm mới mang tính đột phá, NXB Tư pháp, Hà Nội năm 2015.

3. PGS.TS. Vũ Công Giao, Phạm Quốc Anh (2011), “Quyền tiếp cận thông tin và vấn đề phòng, chống tham nhũng”, trong cuốn: Tiếp cận thông tin: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam do Khoa Luật – ĐHQGHN biên soạn (Nxb. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2011).

4. Nguyễn Thị Thu Vân, Cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, số 17(154)/2009
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ MA TÚY VỚI YÊU CẦU BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Bùi Thị Phương Quỳnh

Tóm tắt: Quyền con người, quyền công dân là một trong những chế định cơ bản của Hiến pháp 2013. Lần đầu tiên, trong Hiến pháp nước ta, Quyền con người, quyền công dân được quy định một cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ; có sự phân biệt rạch ròi giữa quyền con người và quyền công dân… Hiến pháp năm 2013 đã dành 21 điều quy định về quyền con người, 15 điều quy định về quyền công dân. Tại Điều 14 khoản 1 Hiến pháp năm 2013 đã xác định: “ Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Việc quy định cụ thể về  quyền con người được thể hiện trên các bình diện: quyền bình đẳng trước pháp luật (khoản 1 Điều 16), quyền không bị phân biệt đối xử (Khoản 2 Điều 16), quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Điều 18), quyền sống, tính mạng được pháp luật bảo hộ (Điều 19); quyền bất khả xâm phạm về thân thể (Điều 20, khoản 1), ... Nhìn chung, quyền con người có phạm vi chủ thể rộng hơn quyền công dân. Trong khi quyền công dân Việt Nam chỉ dành cho người có quốc tịch Việt Nam thì quyền con người có phạm vi chủ thể rộng hơn là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người không có quốc tịch. Từ những phân tích trên đây có thể khẳng định rằng Hiến pháp năm 2013 là một cột mốc mới đánh dấu sự phát triển, tiến bộ của nền lập hiến Việt Nam về tư tưởng dân chủ; tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước; bảo vệ các quyền con người, quyền công dân và kỹ thuật lập hiến.


Từ khóa: Giải quyết, vụ án hình sự, ma túy, Tòa án, công dân.
Tài liệu tham khảo

1. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1986;

2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000;

3. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016;

4. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999;
6.Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình Quyền con người, Nxb. Khoa học xã hội.
XÂY DỰNG LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH DƯỚI GÓC ĐỘ 

QUYỀN CON NGƯỜI

 




NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh

TS. Tăng Thị Thanh Sang                                                         

Tóm tắt: Năm 2013, Luật Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung được đánh giá là sự kiện có ảnh hưởng lớn đối với hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong Hiến pháp năm 2013, quyền con người được pháp luật ghi nhận với những nguyên tắc và sự bảo đảm thực thi từ pháp luật. Trong định hướng đó, Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 (BLDS) lần đầu tiên đã công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Đó là một quy định hết sức tiến bộ, một bước tiến quan trọng của pháp luật dưới góc độ quyền con người bởi chúng ta đã công nhận quyền của một nhóm người chiếm số lượng không lớn trong xã hội. Quy định đó cũng là thể hiện tinh thần của Hiến pháp năm 2013 tôn trọng quyền con người. Đồng thời cũng nói lên bản chất tốt đẹp và vai trò của pháp luật khi bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, từ thực tiễn cuộc sống và pháp luật về chuyển đổi giới tính có những vấn đề cần được xem xét kỹ hơn.

Từ khóa: Xây dựng luật, chuyển đổi giới tính, thực thi pháp luật, dân sự.
Tài liệu tham khảo

1. BLDS năm 2015

2. Dự thảo luật chuyển đổi giới tính Do Bộ Y tế ban hành, ĐIều kiện được tiến hành chuyển đổi giới tính, tài liệu hội thảo tham vấn cộng đồng về dự thảo luật chuyển giới do Bộ Y tế tổ chức ngày 5 và 6/9/2018 tại Hà Nội.

3. Equal Respect for the Private and Family Life of Transgender People, http:/lup.lub.lu.se/student-papers/record/4466186/file/4466193.pdf

4. Hội thảo tham vấn cộng đồng về dự thảo luật chuyển giới do Bộ Y tế tổ chức ngày 5 và 6/9/2018 tại Hà Nội

5. http://www.who.int/gender/whatisgender/en/ (truy cập ngày 10.12.2018)

6. https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/thay-doi-doi-gioi-tinh-theo-Luat-NB.pdf.

7. https://www.aclu.org/know-your-rights/transgender-people-and-law, truy cập ngày 12.12.2018

CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
ThS. Trịnh Thị Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Tóm tắt: Lao động là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người nhằm tạo ra những giá trị nhất định (giá trị vật chất hoặc tinh thần) phục vụ xã hội. Không có lao động sẽ không có sự phát triển của đất nước, của xã hội và của chính từng cá nhân trong xã hội đó. Vì là hoạt động quan trọng nhất của con người nên tất cả các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận và bảo vệ người lao động trước các hành vi cưỡng bức lao động. 

ILO đã ban hành các Công ước 29 năm 1930 về lao động cưỡng bức, Công ước 105 năm 1957 về thủ tiêu lao động cưỡng bức và tài liệu xác định các dấu hiệu của tình trạng lao động cưỡng bức. Hơn thế nữa, Hiếp pháp Việt Nam 2013 ghi nhận quyền lao động và nghiêm cấm hành vi cưỡng bức lao động cũng như sự cụ thể hoá trong các quy định pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong việc thực thi các quy định trên. 

Bài viết trình bày lý luận về cưỡng bức lao động, chỉ ra thực trạng đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động hành vi cưỡng bức lao động. 


Từ khóa: Cưỡng bức lao động, thủ tiêu lao động, bảo đảm quyền.

Tài liệu tham khảo

1. Công ước 29 năm 1930 về lao động cưỡng bức
2. Công ước 105 năm 1957 về thủ tiêu lao động cưỡng bức
3. Các dấu hiệu nhận biết lao động cưỡng bức của tổ chức Lao động Quốc tế
4. Hiến pháp Việt Nam 2013
5. Bộ luật Hình sự 2015
6. Bộ luật Lao động 2012
7. Nghị định 47/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
8. https://bizlive.vn/thoi-su/bao-dong-ve-lao-dong-cuong-buc-1703379.html
9. https://baomoi.com/21-trieu-nguoi-la-nan-nhan-cua-lao-dong-cuong-buc-toan-cau
10.https://bnews.vn/bao-dong-thuc-trang-boc-lot-phu-nu-va-tre-em/36822.html
CỤ THỂ HÓA QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC HIẾN ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP 2013 VÀO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 NHẰM MỤC ĐÍCH THỰC THI

NCS.ThS. Hà Thị Thúy

NCS.ThS. Lê Hồng Hạnh

Tóm tắt: Có thể nói, quyền con người luôn là vấn đề cốt yếu của mọi nhà nước, mọi xã hội. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 dành một chương riêng để quy định các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương này đặt ở vị trí thứ hai sau chương Chế độ chính trị đã thể hiện sự quan tâm của nhà nước ta đối với quyền con người. Tuy vậy, Hiến pháp 2013 không có hiệu lực thi hành trực tiếp. Vì thế, để các quyền con người được thực thi trên thực tế thì cần phải được cụ thể hóa bởi các văn bản pháp luật khác. Hay nói cách khác, sự cụ thể hóa các quyền con người vào trong các văn bản pháp luật chính là bước đầu tiên để thực thi quyền con người. 
Bộ luật Dân sự được coi là luật chung để điều chỉnh các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự. Bộ luật Dân sự 2015 được xây dựng với mục tiêu ghi nhận và bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trog quan hệ dân sự, đã cụ thể hóa các quyền con người về dân sự, chính trị vào các quyền nhân thân của cá nhân nhằm mục đích đưa các quyền được quy định trong Hiến pháp vào đời sống dân sự. Bài viết phân tích nội dung cụ thể hóa quyền con người vào Bộ luật dân sự 2015 nhằm mục đích thực thi.
Từ khóa: Quyền con người, Hiến định, Luật Dân sự, quan hệ nhân thân.
Tài liệu tham khảo
1. Vũ Công Giao, Nguyễn Sơn Đông (2014) Những điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 và việc thực thi, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 30, số 3 (2014);

2. Các vấn để trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (Ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo);

3. Nguyễn Thị Quế Anh (2015), Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự và sự ghi nhận quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Tạp chí Luật học, số 6/2015;

4. Phạm Văn Tỉnh (2011), Quyền  sống của con người – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền dân sự và chính trị, Chủ biên Võ Khánh Vinh, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội;

5. Lê Đình Nghị (2014), Quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật Dân sự 2005 - những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Luật học, số 3/2014.
NHỮNG BƯỚC TIẾN CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC BẢO ĐẢM

QUYỀN TIẾP CẬN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA QUA 5 NĂM THỰC HIỆN HIẾN PHÁP NĂM 2013

                                                              TS. Hồ Thị Nga

Tóm tắt: Hiến pháp năm 2013 là một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ với điểm sáng nổi bật là việc đưa chế định quyền con người vào đặt ở một vị trí trang trọng trong Hiến pháp. Và cũng ở bản Hiến pháp này, quyền tiếp cận các giá trị văn hóa lần đầu tiên được ghi nhận. Nội dung chính của bài viết là nghiên cứu những bước tiến của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tiếp cận các giá trị văn hóa từ khi quyền này được hiến định cho đến nay. 
Để làm rõ nội dung trên, trước hết tác giả nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản nhất của quyền tiếp cận các giá trị văn hóa như khái niệm quyền tiếp cận các giá trị văn hóa, nội dung quyền tiếp cận các giá trị văn hóa, và bảo đảm của nhà nước để thực hiện quyền tiếp cận các giá trị văn hóa. Qua đó rút ra: Bảo đảm quyền tiếp cận các giá trị văn hóa là trách nhiệm của nhà nước để quyền này được thực hiện trên thực tế. Để thực hiện trách nhiệm này, nhà nước phải sử đụng đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau như: hoàn thiện pháp luật, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thực hiện pháp luật, kể cả nỗ lực từ phía nhà nước và tăng cường nhận thức cho nhân dân.

Năm năm tuy chưa dài, tuy nhiên bên cạnh nhận thấy được những bước tiến trong việc bảo đảm quyền tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân, chúng ta cũng cần thẳng thắn trong việc chỉ ra các hạn chế trong việc bảo đảm thực hiện quyền này trong thời gian qua. Từ đó, tác giả đã chỉ ra các giải pháp khá toàn diện để góp phần bảo đảm quyền tiêp cận các giá trị văn hóa cho người dân.

Từ khóa: Văn hóa, quyền tiếp cận, bảo đảm của nhà nước.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. UNESCO (1976), UNESCO Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and Their Contribution to It;

3. Bộ thông tin và truyền thông (2017), Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ThS. Cao Thị Ngọc Yến

Tóm tắt: Quyền con người (QCN) và quyền công dân (QCD) là một trong nhưng giá trị cốt lõi, là mục đích của Nhà nước pháp quyền, chính vì vậy đảm bảo quyền con người, quyền công dân vừa là một đặc trưng cơ bản, vừa thể hiện bản chất của chế độ pháp quyền, vừa là yêu cầu, điều kiện cần và có của Nhà nước pháp quyền XHCN. Nhà nước pháp quyền giữ vai trò quan trọng nhất trong việc bảo đảm hiện thực hoá quyền con người. Vì vậy, không thể nói Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, nếu quyền con người không được tôn trọng và bảo đảm thực hiện; đồng thời, quyền con người, quyền công dân cũng không thể bảo đảm thực hiện được trên thực tế nếu thiếu nhân tố, vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN.

Có thể nói, sự thay đổi tư duy, thừa nhận về việc xây dựng và vận hành mô hình Nhà nước pháp quyền ở nước ta gắn liền với sự phát triển ngày càng cao về việc ghi nhận và đảm bảo các giá trị các quyền con người , quyền công dân về cả phương diện pháp lý và phương diện thực tiễn. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân không chỉ là nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong hiến pháp mà còn gắn liền với với việc thiết lập các cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản đó trong quá trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Điều đó được thể hiện rất rõ ở Hiến pháp 2013, Điều 3 Hiến pháp 2013 khẳng định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

Từ khóa: Bảo đảm, quyền con người, quyền công dân, nhà nước pháp quyền.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia 
2. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013.
3. PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Tạp chí Cộng sản

4. Trần Minh Tơn, Quyền con người - quan điểm và chính sách của Đảng ta, Tạp chí Cộng sản

5. TS. Phạm Ngọc Anh, Quyền con người ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp, Học viện hành chính – chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6. PGS. TS. Vũ Hoàng Công - Bảo đảm và thực hiện quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ HÀNH VI PHẠM TỘI VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM – MỘT CƠ CHẾ HỮU HIỆU ĐỂ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang 

Tóm tắt: Quyền con người là quyền tự nhiên vốn có của con người, và con người xứng đáng được hưởng các quyền tự nhiên đó. Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ ràng về các quyền con người được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 và Điều 317 Bộ luật hình sự 2015 và đổi tên thành Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 năm 2017. 
Vấn đề an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề nan giải, bức xúc mà toàn xã hội đang quan tâm và giải quyết. An toàn thực phẩm nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của từng con người trong xã hội. Quyền được sống, được bảo hộ về sức khỏe và tính mạng là một trong những quyền mang tính tự nhiên của con người được khẳng định rõ tại  Điều 19 và Điều 20 Hiến pháp 2013, ngoài ra, con người cần được sống trong một môi trường sống sạch, sạch đối với không khí, đối với nguồn nước và có cả đối với thực phẩm, vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm chính là đảm bảo quyền được sống trong một môi trường sống sạch, an toàn cho người dân, là một trong những quyền được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm hay Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đã được đổi mới về nội dung nhiều lần qua các lần ban hành, sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, và quy định đối với tội này ngày càng có tính cụ thể hóa cao, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu cải cách đổi mới, đảm bảo phù hợp với tinh thần mới của Hiến pháp 2013 là tôn trọng và đề cao quyền con người, quyền công dân. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, tội phạm an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền.
Tài liệu tham khảo

1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;
2. Quốc Hội (1999), Bộ luật Hình sự năm 1999;

3. Quốc Hội (2015), Bộ luật Hình sự năm 2015;

4. Http://khoaluat.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/bai-viet-bo-luat-hinh-su-nam-2015-voi-viec-bao-dam-thuc-hien-quyen-con-nguoi-81002

5. Http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/ctv/news/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=11.
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH QUA 5 NĂM THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013

ThS. Chu Thị Trinh
NCS. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Tóm tắt: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong những năm qua, nhà nước đã có nhiều chính sách thừa nhận, bảo vệ, thực thi quyền con người nói chung và quyền con người trong hôn nhân gia đình nói riêng, như Hiến Pháp (1946,1959,1980,1992, 2013), Luật Hôn nhân gia đình (1986, 2000, 2014). Đặc biệt, trong bản Hiến pháp 2013, đã tách riêng quyền con người ra khỏi quyền công dân, quy định cụ thể “các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua 5 năm thực hiện Hiến Pháp 2013, đã ghi nhận, bảo vệ, thực thi có hiệu quả về quyền bình đẳng của nam nữ trong hôn nhân; quyền kết hôn – ly hôn; quyền được làm cha, làm mẹ, làm con; quyền sở hữu tài sản của vợ chồng … Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số hạn chế trong việc công nhận, thực thi quyền con người về hôn nhân gia đình về cơ chế chính sách, phương thức thực hiện việc bảo vệ quyền. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị để phát huy có hiệu quả hơn các quy định về bảo vệ quyền con người nói chung, quyền con người trong hôn nhân gia đình cho cá nhân.
Từ khóa: Bảo đảm quyền, hôn nhân và gia đình, Hiến pháp.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp 2013;
2. Quốc Hội (2014), Luật hôn nhân và gia đình 2014;
3. C.Mác và Ph.Ăngghen - Về quyền con người, Nxb. Chính trị Quốc gia (1998), tr.14, Hà Nội;
4. Bộ Ngoại giao, Báo cáo Quốc gia về thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế kiểm định kỳ phổ cập (UPR) chu kỳ II;
5. https://thongtinphapluatdansu.edu.vn;
6. http://hvta.toaan.gov.vn;
7. http://www.mofahcm.gov.vn;
8. http://tcdcpl.moj.gov.vn.
BẢO ĐẢM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

​​​​​​​​​​​​​







NCS.ThS. Hồ Thị Hải

Tóm tắt: Việc xây dựng, sử dụng và quản lý ngân sách nhà nước đối với mỗi quốc gia ở bất kỳ thời kỳ lịch sử nào cũng được xem là vấn đề then chốt khi ngân sách nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Do không trực tiếp lao động, sản xuất để tạo ra của cải, vật chất nên cách thức tạo lập chủ yếu của ngân sách nhà nước là huy động đóng góp của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Như vậy, ở một góc độ nào đó thì nhân dân cũng là chủ sở hữu của ngân sách nhà nước (NSNN) và họ có quyền được biết nguồn lực tài chính do mình đóng góp được quản lý và sử dụng như thế nào. Giám sát ngân sách nhà nước không chỉ là thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là quyền của người dân trong xã hội dân chủ.

Nội dung bài viết náy, tác giả đề cập làm rõ một số khía cạnh cơ bản về cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm bảo đảm tốt hơn quyền giám sát của người dân về lĩnh vực ngân sácảytong quá trình thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Bảo đảm quyền giám sát, ngân sách nhà nước, pháp luật Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc Hội (2015), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015;
2. Quốc Hội (2015), Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;
3. Quốc Hội (2015), Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
4. Quốc Hội (2015), Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015;

5. Quốc Hội (2015), Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

6. Quốc Hội (2013), Luật Hiến pháp năm 2013;

7. Trần Vũ Hải - Hoàng Minh Thái (Đại học Luật Hà Nội). Thực trạng pháp luật về giám sát tài chính công và kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07 (263) Kỳ 1 tháng 4/2014;
 8. Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. Từ điển Luật học. Nxb Từ điển Bách khoa – Tư pháp.
BẢO VỆ QUYỀN VỀ TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA NHƯNG DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN ĐANG CHIẾM GIỮ – MỘT KHÍA CẠNH CỦA BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU THEO HIẾN PHÁP 2013
NCS.ThS. Phan Nữ Hiền Oanh

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích các hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác đã chỉ ra rằng bất cứ nền sản xuất nào cũng là việc con người chiếm hữu những đối tượng của tự nhiên trong phạm vi một hình thái xã hội nhất định. Vì vậy, sở hữu là một phạm trù kinh tế. Cụ thể, với một nền sản xuất và tổ chức xã hội đơn giản nên sở hữu trong thời kỳ nguyên thuỷ chỉ là một khái niệm để phản ánh mối quan hệ giữa con người với nhau trong việc chiếm giữ những vật phẩm của tự nhiên mà họ thu giữ được. Khi xã hội đã phân chia thành giai cấp thì vấn đề sở hữu có một vai trò rất quan trọng trong việc khẳng định địa vị của mỗi giai cấp trong xã hội. Giai cấp nào sở hữu những tư liệu sản xuất sẽ chiếm địa vị đặc biệt trong xã hội và trở thành những kẻ (người) có quyền quyết định vận mệnh của số đông người lao động; tổ chức sản xuất và phân phối các lợi ích vật chất trong xã hội theo ý chí của mình. Toàn bộ những quan hệ sở hữu chủ yếu trong một xã hội hợp thành chế độ sở hữu của xã hội đó.

Quyền sở hữu là một phạm trù pháp lý phản ánh các quan hệ sở hữu trong một chế độ sở hữu nhất định, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ về sở hữu trong xã hội. Các quy phạm pháp luật về sở hữu xác nhận, quy định và bảo vệ các quyền lợi của các chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.
Từ khóa: Quyền tài sản bên thứ ba, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, chiếm giữ, bảo hộ quyền sở hữu.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;
2. Quốc Hội (2015), Bộ luật dân sự năm 2015;
3. Quốc Hội (2014), Luật phá sản 2014;
4. Chính phủ (2014), Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính;
5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân 2014

6. http://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/quyen-con-nguoi-ve-kinh-te-van-hoa-xa-hoi-64894.html
BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI VỀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

NCS. ThS. Lê Văn Đức 

Tóm tắt: Lao động và việc làm có vai trò rất quan trọng đối với mỗi người và xã hội; nhờ lao động và làm việc con người mới có điều kiện tạo thu nhập để bảo đảm các nhu cầu vật chất, tinh thần của mình và người thân của họ; đồng thời lao động cũng là điều kiện để con người tham gia vào các hoạt động xã hội, có điều kiện chứng minh được năng lực của bản thân, qua đó khẳng định vai trò giá trị xã hội của mình. Vì vậy, có thể nói có được việc làm, duy trì được việc làm và nhất là việc làm phù hợp, ổn định, bền vững, luôn là mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời của người lao động. Việc làm không những có ý nghĩa đối với người lao động, mà còn có ý nghĩa đối với nhà nước và xã hội; bởi vì thất nghiệp, mất việc làm, việc làm không đầy đủ, thu nhập thấp, thu nhập bất ổn là tiền đề của đói nghèo, chậm phát triển, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Vì vậy, phần lớn ở các quốc gia việc làm và giải quyết việc làm luôn được coi là chính sách xã hội quan trọng nếu không giải quyết triệt để thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, đạo đức, trật tự… Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường, khi sức ép của quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực, thế giới gia tăng thì sức ép về vấn đề việc làm càng lớn. 
Bài viết này, tác giả đề cập đến các giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm quyền của người lao động từ thực tiễn thực hiện pháp luật lao động ở Việt Nam.

Từ khóa: Người lao động, pháp luật lao động, bảo đảm quyền, thị trường.

Tài liệu tham khảo
1. Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người – Tung tâm nghiên cứu về quyền con người, quyền công dân – khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội năm 2011;

2. Công ước số 111 về phân biệt đối xử việc làm, nghề nghiệp của tổ chức lao động quốc tế;

3. Đại học Vinh, “Giáo trình Luật lao động Việt Nam”, (Dùng cho đối tượng chính quy) Nxb. Đại học Vinh, 2016.
4. Một số Công ước và khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội năm 2004;

5. Nghị định của Chính phủ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về việc làm;

6. Nghị định của Chính phủ số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm.
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN AN SINH XÃ HỘI 

THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013


TS. Hồ Thị Duyên 

           CN. Nguyễn Như Sơn

Tóm tắt: An sinh xã hội luôn là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, quyền an sinh xã hội được ghi nhận trang trọng trong một điều luật riêng biệt với vai trò là quyền con người hiến định. Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để thể chế hoá quan điểm này của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc đảm bảo quyền an sinh xã hội cho người dân vẫn còn nhiều bất cập, thách thức cần khắc phục. Bài viết này tác giả tập trung phân tích để làm rõ thực trạng thực hiện pháp luật, một số kiến nghị, giải pháp để bảo đảm quyền con người về an sinh xã hội theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.
Từ khoá: Hiến pháp năm 2013, quyền an sinh xã hội, đảm bảo thực hiện.
Tài liệu tham khảo
1.Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

3. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

4. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi năm 2014).

5. Luật Việc làm năm 2013.

6.Luật Người khuyết tật năm 2010.

7. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 (sửa đổi năm 2012)

8. Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
9. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (UDHR), 1948.

10. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá (ICESCR), 1966.

11. Công ước số 102 ngày 25/6/1952 của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) về an sinh xã hội (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1952.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 

TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013                                                                                                                      
  TS. Lê Thị Hoài Ân

Tóm tắt: Chương II của Hiến pháp năm 2013 “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân", được xếp lên vị trí thứ hai thay vì vị trứ thứ năm trước đây trong bản Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Điều đó cho thấy sự phát triển tư duy mới trong mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Trong Chương, quyền tố cáo của công dân được quy định tại Điều 30 với nội dung: mọi người có quyền tố cáo những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết tố cáo. Nghiêm cấm  trả thù người tố cáo, lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

Nhưng bảo đảm quyền tố cáo của công dân trong thực tiễn mới là điều khó nhăn nhất. Các bảo đảm này có thể chia thành bảo đảm chung (bảo đảm về chính trị, bảo đảm kinh tế, bảo đảm về xã hội, bảo đảm xã hội và bảo đảm về văn hóa tư tưởng) và bảo đảm pháp lý (còn được gọi là bảo đảm riêng). Báo cáo chỉ đề cập bảo đảm pháp lý này. Khác với nhiều lĩnh vực hoạt động khác của nhà nước, tư liệu về tố cáo và giải quyết tố cáo ở nước ta không dồi dào, phong phú. Nhưng qua những tư liệu có được và quan sát thực tế cho thấy phần nào bức tranh thực tiễn về thực hiện quyền tố cáo và giải quyết tố cáo hiện nay ở nước ta. Bên cạnh những kết quả đạt được còn có không ít những bất cập hạn chế như: không ít trường hợp nhiều vụ việc tố cáo không được giải quyết đúng pháp luật, đúng hạn, trả thù người tố cáo…

Từ thực trạng đó, bài viết đề xuất một số giải pháp liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện pháp luật, tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong việc bảo đảm quyền tố cáo, v.v.
Từ khóa: Quyền tố cáo, công dân, cơ quan nhà nước, Hiến pháp năm 2013.

Tài liệu tham khảo
1. Chính phủ (2013), Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 về  Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Hà Nội.

2. Chính phủ (2015), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Hà Nội. 
3. Quốc hội (2013), Luật Tiếp công dân năm 2013.
4.  Quốc hội (2013) Hiến pháp 2013.
5. Anja Osterhaus và Craig Fagan (2011) Giải pháp nào thay thế sự im lặng - Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia Châu âu. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

QUYỀN ĐƯỢC GIÁO DỤC QUA 5 NĂM THỰC HIỆN HIẾN PHÁP NĂM 2013 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY                                                                              
 NCS.ThS. Ngô Thị Thu Hoài

Tóm tắt: Điều 26 UDHR nêu rõ: Mọi người đều có quyền học tập. Giáo dục phải miễn phí, ít nhất là ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục tiểu học phải là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề phải mang tính phổ thông và giáo dục đại học hay cao hơn phải theo nguyên tắc công bằng cho bất cứ ai có khả năng (khoản 1). Như vậy, giáo dục vừa là một quyền con người vừa là một phương tiện không thể thiếu để thực hiện các quyền con người khác. Giáo dục là một quyền nhằm tăng cường quyền năng cho mọi cá nhân, nhờ đó, người lớn và trẻ em, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội có thể tự mình thoát khỏi đói nghèo và nắm bắt được những phương tiện để tham gia đầy đủ vào đời sống của cộng đồng mình. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao quyền năng cho phụ nữ, bảo vệ trẻ em không bị bóc lột lao động, không phải làm việc trong môi trường độc hại và không bị bóc lột tình dục, thúc đẩy quyền con người và dân chủ, bảo vệ môi trường và kiểm soát tăng trưởng dân số. Giáo dục là một trong những khoản đầu tư tài chính có lợi nhất mà các quốc gia có thể thực hiện.
Nhận thức rõ giá trị, ý nghĩa lớn lao đó của giáo dục, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục trong đời sống xã hội, trong đó mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, có quyền được đi học, đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

Từ khóa: Giáo dục, thực hiện pháp luật, bảo đảm quyền, Hiến pháp.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;
2. Quốc Hội (2005), Luật Giáo dục năm 2005;
3. TS. Lê Thị Anh Đào, Quyền được giáo dục theo luật quốc tế và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 2018;
4. Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011;
5. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi – Đáp về quyền con người, Nxb Công an Nhân dân, 2010;
6. GS.TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Trịnh Quốc Toản – TS. Đặng Minh Tuấn (đồng chủ biên), Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, 2016.
PHÒNG NGỪA CÁC TỘI PHẠM VỀ MẠI DÂM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI






Th.S. Đặng Thị Phương Linh


Tóm tắt: Quyền con người là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 đến nay. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 6/12/2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam vừa chính thức nộp Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ). Báo cáo nêu trên đề cập một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có việc thông qua Hiến pháp 2013 và sửa đổi ban hành mới trên 90 văn bản luật liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân… Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cũng như vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định của pháp luật về quyền con người. Năm 2003, Pháp lệnh về Phòng, chống mại dâm ra đời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để giải quyết vấn đề mại dâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện và đi vào cuộc sống những chính sách này bắt đầu thể hiện những bất cập, hạn chế đòi hỏi phải sớm khắc phục bằng việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013.  Để đảm bảo tôn trọng quyền con người theo Hiến pháp năm 2013, việc sửa đổi nâng cấp Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm lên thành Luật là thật sự cần thiết. Một trong những vấn đề quan trọng có ý nghĩa then chốt trong Luật phòng, chống mại dâm là phòng ngừa các tội phạm về phạm dâm. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả tiếp cận vấn đề phòng ngừa các tội phạm về mại dâm từ góc độ quyền con người để góp phần xây dựng Luật phòng chống mại dâm trong thời gian tới.

Từ khóa: Phòng ngừa, tội phạm mại dâm, quyền con người.
Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2014.

2. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, Nxb., Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2017.

3. PGS.TS Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, Nxb Chính trị- Hành chính, 2013. 

4. PGS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, 2001

BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG TRONG 

MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013


ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt: Quyền con người được sống trong môi trường trong lành được chính thức ghi nhận tại Điều 43 Hiến pháp năm 2013 từ thực tiễn môi trường và hệ sinh thái xuống cấp nghiêm trọng trong bối cảnh đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Suy thoái và ô nhiễm môi trường diễn ra trên nhiều địa phương đe doạ đến sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng, đe doạ quyền con người. Đây là một quyền mới được thừa nhận trong Hiến pháp, trở thành nguyên tắc quan trọng trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 

Trải qua gần 5 năm thực hiện Hiến pháp, việc đảm bảo quyền con người sống trong môi trường trong lành trên thực tế đạt được những thành tựu nhất định như ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý đảm bảo quyền con người, trong đó văn bản quan trọng nhất là pháp luật môi trường; nhận thức về bảo vệ môi trường đã được nâng cao; công tác quản lý về môi trường ngày càng được coi trọng; kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm;... Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được thì trên thực tiễn, việc đảm bảo quyền con người được sống trong môi trường trong lành cũng gặp không ít khó khăn như một số quy định pháp luật còn hạn chế, bất cập, chưa phát huy được tính hiệu quả, khả thi,... Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn, hạn chế của thực tiễn bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền này trên thực tế. 


Từ khóa: Môi trường trong lành, bảo đảm quyền, Hiến pháp năm 2013.
Tài liệu tham khảo
1. Bùi Đức Hiển, “Về quyền được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Luật học, số 11/2011, tr. 22 - 28.

2. Trần Hồng Hà, Báo cáo “Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường” trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường ngày 24/8/2016.

3. Chu Hồng Thanh, Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013, truy cập tại: http://stc.daknong.gov.vn/HoatDongAnh/VAN%20PHONG/Quyen%20con%20nguoi%20trong%20Hien%20phap%202013.pdf, truy cập ngày 10/12/2018.

4. Anh thơ, Kiên quyết di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, truy cập tại: http://www.nhandan.com.vn/bandoc/item/34006702-kien-quyet-di-doi-cac-co-so-gay-o-nhiem-ra-khoi-khu-dan-cu.html, truy cập ngày 15/12/2018.

5. Quý Hiên, Khó khăn trong xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại quận 12, truy cập tại: http://nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item truy cập ngày 17/12/2018.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP 2013 CỦA NƯỚC TA 

           GS.TS. Hoàng Thế Liên 


Tóm tắt: So với các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân, thể hiện nhận thức, tư duy mới của Nhà nước ta, coi quyền con người là giá trị phổ cập của nhân loại mà Nhân dân Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Theo đó, quyền con người được quan niệm là quyền tự nhiên vốn có của con người, thể hiện phẩm giá của con người. Với tư cách là quyền vốn có của con người, trách nhiệm của Nhà nước là phải ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện (khoản 1 Điều 14 Hiến pháp năm 2013). Đồng thời, khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng." Quy định này thể hiện tính chất thiêng liêng của quyền con người. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, mới có quyền hạn chế quyền con người bằng Luật trong một số trường hợp thật cần thiết mà Hiến pháp đã quy định.

Có thể thấy, Hiến pháp năm 2013 đã quy định đầy đủ về các quyền con người, quyền công dân phù hợp với các Điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt nam là thành viên. Các quyền này khá rộng và đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Đặc biệt, trong đó có những quyền lần đầu tiên được ghi nhận trực tiếp trong Hiến pháp như: quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền tiếp cận thông tin; quyền được sống trong môi trường trong lành; quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác cũng như quyền quyết định việc cho phép tiến hành thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể mình.
Bài viết này tác giả đã tập trung làm rõ những điểm mới cơ bản về quyền con người, quyền công dân trong tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã được cụ thể hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015.
Từ khóa: Bộ luật hình sự, quyền con người, quyền công dân, Hiến pháp.

Tài liệu tham khảo

1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;

2. Quốc Hội (2015), Bộ Luật hình sự năm 2015.

CƠ CHẾ BẢO ĐẢM NHÂN QUYỀN TRONG HIẾN PHÁP MỚI CỦA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung 

Tóm tắt: Trong số các khái niệm nhân quyền thì khái niệm cơ chế bảo vệ nhân quyền được bàn và viết nhiều nhất trong giới học thuật ở Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là thuật ngữ không được thống nhất. Cơ chế bảo vệ nhân quyền trong các văn bản của Liên hợp quốc  đơn giản chỉ đơn thuần là thuật ngữ dùng đề chỉ các cơ cơ quan, tổ chức, một thủ tục  vụ bảo vệ, bảo đảm nhân quyền. Đó là một cơ quan, bộ phận, thủ tục hay văn phòng được sử dụng để thực hiện các tiêu chuẩn nhân quyền. Phần lớn được sử dụng trong các tổ chức quốc tế và liên chính phủ như Liên hợp quốc, có liên quan tới “các cơ chế đặc biệt”. Ví dụ cơ chế Nhóm làm việc về người mất tích của Liên hợp quốc.  Bộ máy các cơ quan và các quy tắc, thủ tục thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong hệ thống Liên Hợp quốc (LHQ) còn được gọi với tên là "cơ chế quốc tế" hoặc "cơ chế LHQ" bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.Mặc dù có mục tiêu chung là để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và chung một mái nhà là hệ thống Liên hợp quốc, tuy nhiên, dựa trên vị thế pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của chúng, các cơ quan quyền con người Liên hợp quốc được chia thành hai dạng: các cơ quan được thành lập theo (dựa trên) Hiến chương (charter-based organ hoặc charter bodies), và các cơ quan được thành lập theo (hoặc dựa trên) một số công ước quan trọng về quyền con người (treaty bodies). Một số tài liệu gọi hệ thống các cơ quan và thủ tục này là cơ chế dựa trên Hiến chương (charter-based mechanism).
Bài viết này, tác giả đã đề cấp đến các cơ chế chủ yếu bảo đảm nhân quyền ở một số quốc gia trên thế giới, khẳng định những điểm mới cơ bản của cơ chế nhân quyền trong Hiên pháp Việt Nam năm 2013.

Từ khóa: Cơ chế bảo đảm, nhân quyền, Hiến pháp Việt Nam.

Tài liệu tham khảo
1. Stephen Wayne, Quyền lập pháp của Tổng thống. New York. Harper và Row, 1978. 

2. Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, 1776.

3. Bài phát biểu của Ông Christophe Palles, Giám đốc Trung tâm Thư viện của Quốc hội Pháp ngày 20 tháng 11 năm 2007, Văn phòng Quốc hội Việt Nam.  

4. Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, Logic chính trị Mỹ, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, 

5. Triết lý Lập pháp của Nguyễn SĩDũng, Tia sáng số 7 năm 2003.

6. Robert E. Ward and Roy C. Macridis. Modern Political Systems Europe. Prentic, Hall, Inc Englewood Cliffs, New Jersey Library of Congress Catalog No 63.11095, 

BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng và TS. Nguyễn Văn Đại
Tóm tắt: Hiến pháp năm 2013, đã có hiệu lực và triển khai thực hiện trong thời gian gần 5 năm và đó cũng là khoảng thời gian chứng kiến nhiều đổi mới quan trọng trong chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

Trên lĩnh vực pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, Việt Nam không chỉ quy định những trường hợp, phạm vi, nội dung quyền con người bị hạn chế mà còn quy định việc bảo vệ các quyền ấy trên tinh thần, chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, nhà nước và pháp luật đối với từng trường hợp vi phạm pháp luật hình sự cụ thể. Đó là những quy định về tội phạm và hình phạt, về những biện pháp ngăn chặn, các biện pháp tư pháp, về trách nhiệm hình sự, về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt… đối với người có hành vi bị nghi là thực hiện tội phạm hoặc là tội phạm.

Ở Việt Nam, nhất là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhận thức, tư duy về quyền con người; về nội hàm của tạm giữ, tạm giam; về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, tạm giam… đã có sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật thực định nói riêng ngày càng hoàn thiện, theo hướng ngày càng tương thích với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế về quyền con người. 

Vì vậy, trong phạm vi phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ cơ chế pháp lý cơ bản đề bảo đảm quyền con người ở một giai đoạn cụ thể trong quá trình điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam, đó là giai đoạn tạm giữ, tạm giam bị can. 

Từ khóa: Tạm giữ, tạm giam, điều tra, vụ án hình sự, bảo đảm quyền.
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên) và các cộng sự (2009), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW (2015), Báo cáo số 06-BC/BCĐ ngày 22/12/2015, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, Hà Nội.
3. Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội.

4. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.

5. Phạm Hồng Hải (1998), "Mấy ý kiến bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự ở nước ta", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, năm 1998

TÒA ÁN VÀ NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM CÔNG LÝ THEO HIẾN PHÁP 2013

NCS.ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc


Công lý là một khái niệm mang tính lịch sử bởi nó đã được nhắc đến từ xa xưa. Đây là phạm trù trừu tượng, vừa mang tính chất của vật chất vừa mang yếu tố của tinh thần, vừa mang tính thế tục, vừa mang tính tôn giáo, vì vậy các nhà triết học cả duy tâm lẫn duy vật ngay từ thời cổ đại cho đến thời đương đại đã tốn nhiều thời gian và công sức để bàn luận. Dù vậy, từ phương Đông đến phương Tây, khái niệm công lý thường được biểu hiện như một khát vọng về tự do, công bằng, chính nghĩa, lẽ phải, là phẩm hạnh cao quý trong mỗi người hay mỗi xã hội. 


Thời hiện đại, khái niệm công lý đã được John Rawls (1921-2002), một triết gia nổi tiếng người Mỹ phân tích và nghiên cứu thông qua lý thuyết của ông gọi là Lý thuyết Công lý như là Công bằng (Justice as fairness). Ông đã giải thích lý thuyết của ông bằng một mối quan hệ giữa cái đúng (the right) – cái thiện (the good) – cái công bằng (the fairness) được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Bởi theo ông, đã là công bằng thì phải vừa là cái đúng và vừa phải là cái thiện. Có cái đúng chưa chắc đã là cái thiện và cái thiện chưa chắc đã là cái đúng, trong trường hợp này chúng ta không có công bằng, tức là chúng ta không có công lý. Vậy, cái thiện trước hết phải là cái đúng, cái công lý phải là cái đúng và là cái thiện. Chúng phải tồn tại trong một mối quan hệ có quy luật với nhau. Chúng giúp cho mỗi người nhận thấy một cách chính xác lợi ích riêng của mình trong mọi tình huống, chúng bổ sung cho nhau, tôn vinh nhau và là điều kiện không thể thiếu trong cuộc sống con người. Công lý như là cái thế thăng bằng của xã hội. Bản thân công lý, chính là ở giữa, nếu thái quá sẽ là bất công, nếu thiếu sót sẽ làm tổn hại xã hội, cho nên công lý như là sự công bằng.
 


Từ khóa:  Công lý, Tòa án, bảo đảm quyền, Hiến pháp.
Tài liệu tham khảo
1. Lê Hồng Quang (2015), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 – Những điểm mới và yêu cầu đặt ra đối với việc thực thi, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, số tháng 3.

2.  Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy (2018), Bài viết Lịch sử tư tưởng về công lý, trong cuốn Công lý và Quyền tiếp cận công lý do Đào Trí Úc và Vũ Công Giao chủ biên, Nxb Hồng Đức, tr. 23.

3. PGS. TS. Trần Văn Độ (2014), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động xã hội, tr. 494-506. 

4.  PGS. TS. Trần Văn Độ (2014), Hiến pháp năm 2013 về Tòa án và yêu cầu sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, số 20 (276), tr. 9-15.  

5.  TS. Nguyễn Văn Quân (2018), Mối quan hệ giữa nguồn pháp luật và đảm bảo quyền tiếp cận công lý tại Việt Nam, trong cuốn sách Công lý và Quyền tiếp cận công lý: Những vấn đề lý luận, thực tiễn, Nxb Hồng Đức, tr.265.

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

                              TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt: Đối với mỗi dân tộc, trẻ em luôn được coi là mầm non tương lai, là lực lượng cần được quan tâm chăm sóc và được dành những ưu tiên đặc biệt, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tâm hồn và đạo đức. 

Tại Việt Nam, xây dựng và phát triển hệ thống các thiết chế bảo vệ quyền trẻ em được Đảng và Nhà nước coi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc bảo đảm quyền trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay, pháp luật về quyền trẻ em ở Việt Nam đã được xây dựng khá toàn diện và đầy đủ. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Theo Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội được trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em tổ chức vào ngày 06/08/2018, ước tính mỗi năm trung bình Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%.  Theo thống kê 5 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 682 vụ xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình là 21,3%, bởi người quen, hàng xóm là 59,9%, người lạ là 12,6%...9

Trước tình hình đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần rà soát và nghiên cứu để hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em luôn được sống trong môi trường lành mạnh, được phát triển toàn diện.

Từ khóa: Trẻ em, bảo đảm quyền, thực hiện pháp luật, Hiến pháp.
Tài liệu tham khảo
1. Quốc Triều Hình luật;

2. Công ước quyền trẻ em 1989;

3. Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4. Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014;

5. Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 1991, sửa đổi bổ sung 2004;
6. Luật phổ cập giáo dục tiểu học (1991, 2005). 
7. Luật trẻ em năm 2016;

8. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

9. www.molisa.gov.vn (Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, ngày 6/8/2018)

CƠ CHẾ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG 
HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

                                    NCS.ThS. Trần Thị Bích Nga
Tóm tắt: Khi bàn về quyền con người, Ayn Rand đã định nghĩa rất hay rằng quyền con người là điều kiện mà bản chất con người đòi hỏi để có thể tồn tại một cách thích đáng4, quyền con người là nhiệm vụ của bất kỳ nhà nước pháp quyền nào và không chỉ dừng lại ở tuyên bố chính trị, ghi nhận trong pháp luật mà còn có cơ chế bảo vệ cụ thể và mục đích cuối cùng là thực hiện việc bảo vệ quyền con người trong thực tiễn. Bảo vệ quyền con người có nhiều cơ chế khác nhau. Là cơ quan thực hiện quyền lực tư pháp trong nhà nước pháp quyền –Tòa án có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người. Hay nói cách khác, bảo vệ quyền con người bằng tòa án là một trong những cơ chế hữu hiệu. Vai trò của Tòa án được số đông đồng quan điểm cho rằng: Tòa án là nơi đầu tiên và trước nhất mà người dân trông cậy và gìn giữ quyền con người5.Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, một nhà nước mà quyền con người được tôn trọng và bảo vệ thì việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế bảo vệ quyền con người trong đó có cơ chế bảo vệ quyền con người bằng tòa án cần được quan tâm. Trong bài viết này, tác giả giới hạn trong phạm vi cơ chế bảo vệ quyền con người trong tố tụng hành chính – một lĩnh vực đang được phía xã hội quan tâm.
Từ khóa: Tố tụng hành chính, bảo đảm quyền, pháp luật hành chính.
Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Luật tố tụng hành chính Việt Nam năm 2015;

3. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

4.  Ayn Rand. Quyền con người. Bản dịch Phạm Đoan Trang http://chungta.com/desktop.aspx/chungta-suyngam/luanly/quyenconnguoi/ ;

5. Jonsef Thesing, Nhà nước pháp quyền, Nxb Chính trị quốc gia, 2006, tr.261;
6. Võ Khánh Vinh, Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người, Nxb khoa học xã hội, 2011, tr.219.
BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA 

(Thực tiễn sau 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013)                                      
  TS.LS. Nguyễn Trọng Hải
Tóm tắt: Khoản 4, Ðiều 31, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điểu tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa”. Quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là một quyền hiến định được tất cả các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận và được cụ thể hóa trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Vì vậy, việc bảo đảm các quyền này được thực thi một cách đầy đủ là yêu cầu tất yếu trong quá trình cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bào chữa là một trong những quyền cơ bản của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các quyền này còn rất nhiều hạn chế. Việc quy định như trong BLTTHS 2015 là bước “đột phá” để tháo gỡ những bất cập sau những năm thi hành BLTTHS 2003, đặc biệt là các cơ chế để bảo đảm quyền của những người tham gia tố tụng, nhất là bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Qua thực tiễn hành nghề và nghiên cứu BLTTHS 2015 về bảo đảm quyền bào chữa, chúng tôi có một số bình luận, nhận xét sau đây.
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử. Tại khoản 5, Ðiều 103 Hiến pháp quy định:“Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo'”. Quy định này là nền tảng pháp lý cơ bản để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo được thực thi trên thực tế. Ðồng thời đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ với Viện kiểm sát nhân dân, hướng tới nền tố tụng tranh tụng công khai, bình đẳng, hướng tới giải quyết vụ án khách quan, đúng sự thật, toàn diện và triệt để. 

Từ khóa: Bào chữa, bảo đảm quyền, tố tụng hình sự, Hiến pháp.
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Ngọc Anh (2006), Sổ tay pháp luật của điều tra viên, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Dương Thanh Biểu (2007), Tranh luận tại phiên Tòa sơ thẩm, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

4. Đề án bảo vệ quyền lợi luật sư Việt Nam của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

5. Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

6. Phan Trung Hoài (2012), Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

CƠ CHẾ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở CHÂU ÂU 

VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM 

PGS.TS. Đặng Minh Đức và ThS. Chử Thị Nhuần

Tóm tắt: Nhân quyền, dân chủ và pháp trị là những giá trị cốt lõi mà châu Âu đang theo đuổi và xét về tổng thể để có những thành công trong vấn đề bảo vệ nhân quyền, bên cạnh hệ thống pháp luật quy định đầy đủ về vấn đề nhân quyền châu Âu còn có một cơ chế hiệu quả được áp dụng trong thực tế để thúc đẩy các vấn đề nhân quyền. Trong bài viết này sẽ tập trung làm rõ nhận thức chung về quyền con người theo quy định pháp luật của châu Âu, thực tiễn cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu hiện nay và cuối cùng bài viết cũng đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam trong vấn đề bảo đảm nhân quyền được quy định trong hiến pháp năm 2013. 

Hiện nay ở châu Âu có rất nhiều văn bản pháp lý quy định về vấn đề quyền con người trong đó văn bản pháp lý cao nhất của châu Âu quy định về quyền con người đó là Công ước châu Âu về nhân quyền có hiệu lực năm 1953, theo đó các quyền con người được ghi nhận và quy định khá đầy đủ và chi tiết. Trong phần này tác giả sẽ không đi tìm hiểu và phân tích chi tiếp các quyển cụ thể của quyền con người theo quy định của châu Âu mà tác giả chỉ giới thiệu sơ qua quyền con người gồm những quyền gì, tiêu chí nào để liệt kê phân loại các quyền con người ở khu vực này.
Từ khóa: Quyền con người, dân chủ, chính trị, EU.
Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thế Đức Tâm, Phạm Ngọc Hoàng Anh, “Vài suy nghĩ về cơ chế bảo đảm nhân quyền”, Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010.

2. Frauke Lisa Seidensticker Anna Wuert, phó giám độc Viện nhân quyền Đức, “Cơ quan nhân quyền quốc gia- Mô hình, chương trình, thách thức và giải pháp”, nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ ngoại giao Việt Nam 2009.

3. Frauke Lisa Seidensticker Anna Wuert, phó giám độc Viện nhân quyền Đức, “Cơ quan nhân quyền quốc gia- Mô hình, chương trình, thách thức và giải pháp”, nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ ngoại giao Việt Nam, 2009.

4. TS. Tường Duy Kiên, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,“ Mô hình bộ máy quốc gia về nhân quyền ở một số nước và suy nghĩ về cơ chế bảo vệ nhân quyền”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 152 tháng 8/2009.

5. Xem thêm: National Human Rights Institutions, Professional Training Series No.4, Centre For Human Rights, Geneva, 1995

Bảo đảm quyền tự do về hội theo tinh thần Hiến pháp 2013







TS. Nguyễn Văn Quân

Tóm tắt: Quyền tự do về hội có ý nghĩa quan trọng đối với “thúc đẩy các quyền con người khác” như các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá, cũng như đối với phát triển quốc gia. Bởi vì, thông qua sinh hoạt hiệp hội, các cá nhân liên kết lại cùng nhau bảo vệ quyền sống, quyền an toàn về thân thể, quyền tự do ngôn luận, báo chí, đi lại… Các hội nghề nghiệp cũng như các hội, nhóm có thể tham gia cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, từ thiện… góp phần thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội văn hoá.Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương) đã quan tâm và đề cao quyền hiệp hội. Quan điểm này được phản ánh trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam năm1946 tại Điều 10. Trong đó, ghi nhận “quyền tự do tổ chức và hội họp” của công dân cùng với nhiều quyền dân sự, chính sự khác. Quyền về hiệp hội của người dân được tái khẳng định trong các bản Hiến pháp tiếp theo (1959, 1980, 1992). Hiến pháp 2013 tiếp tục ghi nhận quyền lập hội tại Điều 25. Trên thực tế, văn bản có hiệu lực trực tiếp điều chỉnh việc thành lập và hoạt động của các hội là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (thay chế cho Nghị định 88/2003).
Từ khóa: Lập Hội, tự do, bảo đảm quyền, tinh thần Hiến pháp.

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Hoàng Anh (Chủ biên), Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hoà bình trên thế giới và của Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 2015.
2. Dự thảo Luật về Hội của Bộ Nội vụ trình Quốc hội.

3. Bộ Tư pháp, Báo cáo thẩm định Dự án Luật về hội, số 247/BC-BTP, ngày 28/8/2015.

4. Nguyễn Ngọc Điện, Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, Nxb. Chính trị quốc gia, 2010.
5. Nguyễn Văn Quân, Khái niệm về hội trong luật Cộng hòa Pháp và góp ý hoàn thiện khái niệm về hội của Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 21 (301), tháng 11/2015, tr. 60-65.

6. François Terré, Dominique Fenouillet, Droit civil. Les personnes. Personnalité - Incapacité - Protection (Précis), 8e é.  Nxb. Dalloz, 2012.
7. François Terré, Philippe Simler, Droit civil. Les biens (Précis), 9e é. Nxb. Dalloz, 2014.
BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
                                   TS. Tôn Thiện Phương

Tóm tắt: Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS) là cơ sở pháp lý góp phần bảo vệ quyền con người. Một số nguyên tắc liên quan đến bảo vệ quyền con người đã được ghi nhận trong BLTTHS như: Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân (Điều 8); Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật (Điều 9); Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể (Điều 10); Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân (Điều 11); Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân (Điều 12); Suy đoán vô tội (Điều 13); Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm (Điều 14); Xác định sự thật của vụ án (Điều 15); Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (Điều 16);...


Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật, pháp chế, bảo vệ quyền con người. Việc bảo vệ quyền con người của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự được thể hiện trên hai phương diện: Một là, đấu tranh chống tội phạm, phát hiện kịp thời để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với người phạm tội xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp, trong đó có các quyền của con người. Hai là, bảo đảm các quyền của con người (của người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị kết án) không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

Từ khóa: Công tố, kiểm sát, tố tụng hình sự, Viện kiểm sát, bảo đảm quyền.

Tài liệu tham khảo
1. Quốc Hội (2013), Hiến pháp năm 2013;

2. Quốc Hội (2013), Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Quốc Hội (2015), Bộ luật tố tụng hính sự năm 2015;

4. Quốc Hội (2014), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN QUYỀN TRẺ EM, QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
TS. Mai Thị Tuyết, Ths.Nguyễn Thị Thu Hương
Tóm tắt: Văn minh nhân loại đánh dấu những mốc quan trọng ở những quốc gia biết dựa trên pháp luật để tổ chức và quản lí xã hội. Pháp luật là một công cụ để bảo vệ và phát triển con người. Đó là lí do, pháp luật được coi là một thành tố quan trọng của văn minh. Bước vào lịch sử thế giới hiện đại, quyền con người càng trở thành một tiêu chí quan trọng trong thước đo phát triển của nhân loại. Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948 khẳng định: “Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kì sự phân biệt nào”. Trẻ em cũng là một con người. Hơn nữa, lại là nhóm xã hội dễ bị thương tổn. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực tổn thương do bạo lực, trên toàn thế giới hiện nay, cứ 7 phút có một trẻ vị thành niên tử vong vì hành vi bạo lực. Chỉ tính riêng trong năm 2015, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của khoảng 82000 trẻ vị thành niên trên toàn thế giới [6, tr6]. Do đó, quan tâm đến quyền con người của trẻ em luôn là việc làm cần thiết ở mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở bài viết này, tác giả chỉ mong muốn đề cập đến việc thực thi quyền trẻ em trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo, trẻ em, Trường phổ thông, quyền con người.

Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp Việt Nam (2014) nxb Chính trị quốc gia;
2. Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (2011), Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, nxb Đại học Quốc Gia HN, 2011;
3. Viện nghiên cứu quyền con người, Quyền con người trong thời kì đổi mới- Thành tựu, vấn đề và phương hướng giải quyết;
4. Võ Khánh Vinh, Nguyễn Thị Báo, Vũ Minh Chi (2011), Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người, nxb Khoa học xã hội;
5. Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương (2016), Tiếp cận dựa trên quyền con người, nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2016;
6. UNICEF Việt Nam,(2017) Một gương mặt quen thuộc – Bạo lực trong cuộc sống của trẻ em và trẻ vị thành niên;
7. UNICEF Việt Nam, Bạo lực đối với trẻ em ở Việt Nam;
8. UNICEF Việt Nam, (2018), Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên tại một số tỉnh và thành phố Việt Nam;
9. Wolfgang Bennedek (2008)Tìm hiểu về quyền con người, nxb Tư pháp, Hà Nội.
QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI VIỆT NAM THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013

NCS.ThS. Lương Lê Minh

Tóm tắt: Quyền riêng tư là một vấn đề pháp lý đã tồn tại từ lâu trên thế giới, song mới được chính thức ghi nhận tại Việt Nam kể từ Hiến pháp năm 2013.

Rất khó có thể định nghĩa được khái niệm quyền riêng tư. Ở nhiều quốc gia, khái niệm này đã được hợp nhất với khái niệm bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó sự riêng tư chính là việc quản lý thông tin cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ sự riêng tư thường xuyên được hiểu theo nghĩa rộng như là một cách để hướng dẫn xã hội hạn chế can thiệp vào công việc của cá nhân, nhằm đảm bảo quyền tự chủ của cá nhân đó
. Quyền tự chủ (autonomy right) là một nhân tố phái sinh từ quyền riêng tư. Chỉ khi có được một không gian riêng tư, con người mới có được sự tự do đầy đủ và tự chủ trong suy nghĩ và hành động, mà không lo lắng bản thân mình bị đánh giá hay phán xét bởi xã hội. Nhà văn, nhà triết học người Mỹ Ayn Rand (1905-1982) đã nhận xét: “Văn minh là quá trình tiến bộ hướng tới một xã hội của riêng tư. Toàn bộ sự tồn tại của người hoang dã xảy ra nơi công cộng, được thống trị bởi luật lệ của bộ lạc anh ta. Văn minh là quá trình giải phóng con người khỏi con người.”
Bài viết này tác giả tập trung phân tích cơ sở pháp lý, khái quát về thực trạng và nêu ra một số giải pháp nhằm bảo đảm quyền riêng tư của con người tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Quyền riêng tư, bảo đảm quyền, Hiến pháp năm 2013.
Tài liệu tham khảo
1. Simon Davies, Big Brother: Britain’s Web of Surveillance and the New Technological Order 23 (Pan 1996)

2. Thái Thị Tuyết Dung, Quyền riêng tư trong thời đại công nghệ thông tin, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09/2012

3. Nguyên văn tiếng Anh: “The gathering and holding of personal information on computers, data banks and other devices, whether by public authorities or private individuals or bodies, must be regulated by law. ...”
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